
TRƯỜNG CAO ĐẲNG KỸ THUẬT NGUYỄN TRƯỜNG TỘ

Lớp Lớp

GVCN GVCN
Thầy An Thầy An Thầy Đức Thầy Nam Thầy Đức Thầy Đức

XL3 B14 D14-Sân CS2-GV D14-Sân D14-Sân

Kỹ thuật điều 

hoà KK

Khảo sát hệ 

thống lạnh

Giáo dục Quốc 

phòng & AN

Giáo dục thể 

chất

Giáo dục Quốc 

phòng & AN

Giáo dục Quốc 

phòng & AN

 3 tiết (9h15-

11h30 )
BS 2 tuần

Tuần 25-29 Tuần 30-35 Tuần 28-38 Tuần 39-43 Tuần 28-34 Tuần 28-43

Từ: 14/2/2022 

đến 14/3/2022

Từ: 21/3/2022 

đến 25/4/2022

Từ: 07/3/2022 

đến 16/5/2022

Từ: 23/5/2022 

đến 20/6/2022

Từ: 07/3/2022 

đến 18/4/2022

Từ: 07/3/2022 

đến 20/6/2022

Thầy Nam Cô An Thầy Đức

CS2-GV D25 D14-Sân

VH VH
Giáo dục thể 

chất
Tiếng Anh

Giáo dục Quốc 

phòng & AN

Tuần 43 Tuần 25-42 Tuần 43

20/6/2022
Từ: 14/2/2022 

đến 13/6/2022
20/6/2022

Thầy Long Thầy Long Thầy An Thầy An

XL2 XL2 D25 D25

Hệ thống máy 

lạnh công 

nghiệp

Hệ thống điều 

hòa không khí 

TT

An toàn điện 

lạnh

An toàn điện 

lạnh

Tuần 25-36 Tuần 37-38 Tuần 34-39 Tuần 34-39

Từ: 15/2/2022 

đến 03/5/2022

Từ: 10/5/2022 

đến 17/5/2022

Từ: 19/4/2022 

đến 24/5/2022

Từ: 19/4/2022 

đến 24/5/2022

Cô An Cô An

D25 D25

Tiếng Anh 

chuyên ngành

Tiếng Anh 

chuyên ngành

Tuần 34-42 Tuần 34-42

Từ: 19/4/2022 

đến 14/6/2022

Từ: 19/4/2022 

đến 14/6/2022

Thầy Long Cô An Thầy Long T.Tấn Long Thầy Long

XL2 D14 XL2 PM1 XL2

Hệ thống điều 

hòa không khí 

cục bộ

Tiếng Anh
Trang bị hệ 

thống điện lạnh
Tin học

Trang bị hệ 

thống điện lạnh

Ngày 18/5: 1 tiết

Tuần 25-39 Tuần 28-38 Tuần 40-43 Tuần 28-33 Tuần 40-43

Từ: 16/2/2022 

đến 25/5/2022

Từ: 09/3/2022 

đến 18/5/2022

Từ: 01/6/2022 

đến 22/6/2022

Từ: 09/3/2022 

đến 13/4/2022

Từ: 01/6/2022 

đến 22/6/2022

Thầy Long Cô An Cô An Thầy Long

XL2 D25 D25 XL2

Trang bị hệ 

thống điện lạnh
Tiếng Anh Tiếng Anh

Trang bị hệ 

thống điện lạnh

Tuần 40-43 Tuần 28-33 Tuần 34-39 Tuần 40-43

Từ: 01/6/2022 

đến 22/6/2022

Từ: 09/3/2022 

đến 13/4/2022

Từ: 20/4/2022 

đến 25/5/2022

Từ: 01/6/2022 

đến 22/6/2022

Thầy Long Thầy An Thầy Long Thầy Long Thầy Long Thầy An Thầy Long

XL2 XL2 XL2 XĐL1 XL2 XL2 XL2

Hệ thống điều 

hòa không khí 

TT

Máy và thiết bị 

lạnh

Trang bị hệ 

thống điện lạnh

Thiết kế hệ 

thống lạnh

Hệ thống điều 

hòa không khí 

TT

Máy và thiết bị 

lạnh

Trang bị hệ 

thống điện lạnh

Tuần 31-40 Tuần 34-39 Tuần 40-43 Tuần 28-30 Tuần 31-39 Tuần 34-39 Tuần 40-43

Từ: 31/3/2022 

đến 02/6/2022

Từ: 21/4/2022 

đến 26/5/2022

Từ: 02/6/2022 

đến 23/6/2022

Từ: 10/3/2022 

đến 24/3/2022

Từ: 31/3/2022 

đến 26/5/2022

Từ: 21/4/2022 

đến 26/5/2022

Từ: 02/6/2022 

đến 23/6/2022

Thầy Long Thầy Long Tấn Long Thầy Long

XL2 XĐL1 PM1 XL2

VH VH
Trang bị hệ 

thống điện lạnh

Thiết kế hệ 

thống lạnh
Tin học 

Trang bị hệ 

thống điện lạnh

Tuần 40-42 Tuần 31-39 Tuần 25-39 Tuần 40-42

Từ: 02/6/2022 

đến 16/6/2022

Từ: 31/3/2022 

đến 26/5/2022

Từ: 17/2/2022 

đến 26/5/2022

Từ: 02/6/2022 

đến 16/6/2022

Thầy Long Thầy An Thầy Phúc Thầy Phúc Thầy An

XL2 XL2 B2 B2 XL2

Vận hành, sửa 

chữa hệ thống 

lạnh

Máy và thiết bị 

lạnh
Autocad Autocad

Máy và thiết bị 

lạnh

Tuần 25-33 Tuần 40-42 Tuần 31-39 Tuần 31-39 Tuần 40-42

Từ: 18/2/2022 

đến 15/4/2022

Từ: 03/6/2022 

đến 17/6/2022

Từ: 01/4/2022 

đến 27/5/2022

Từ: 01/4/2022 

đến 27/5/2022

Từ: 03/6/2022 

đến 17/6/2022

VH VH

Thầy An Thầy An

XL2 XL2

Hệ thống ML 

DD& thương 

nghiệp

Hệ thống ML 

DD& thương 

nghiệp

Tuần 31-43 Tuần 31-43

Từ: 02/4/2022 

đến 25/6/2022

Từ: 02/4/2022 

đến 25/6/2022

Lớp Lớp

GVCN GVCN
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C21ĐL1

Tuần 40, từ ngày 30/05/2022 ( Có thay đổi)
KHOAKHOA
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THỜI KHOÁ BIỂU HỌC KỲ  2  NĂM HỌC 2021-2022 

T20ĐL1


